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Received:  12/9/2024 The study was conducted from February to August 2024, in Chau Thanh, 

Kien Giang, including 02 experiments. Experiment 1: The effect of 

probiotics on the decomposition of soybean residue into an organic nutrient 

solution. The experiment was arranged in a completely randomized design, 

with 3 repetitions, with 4 treatments as follows: (1) Clean water (Control); 

(2) CPVS 1; (3) CPVS 2; (4) CPVS 3. The results showed that soybean 

meal incubated with microbial product 2 (BDN + CPVS 2) was the most 

suitable with the highest total nitrogen, total potassium and total 

phosphorus. Experiment 2: The effect of the concentration of organic 

nutrient solution from soybean residue on the growth, yield, and quality of 

mustard greens. The experiment was arranged in a completely randomized 

design with 3 repetitions, including 07 treatments: (1) Spraying clean water 

(Control); (2) Ratio of earthworm fluid: water (1:500); (3): Ratio of 

nutrient solution: water (1:50); (4): Ratio of nutrient solution: water 

(1:100); (5): Ratio of nutrient solution: water (1:200); (6): Ratio of nutrient 

solution: water (1:300); (7): Ratio of nutrient solution: water (1:400). As a 

result, the nutrient solution with the ratio of soybean residue (DBDN) and 

water (1:50) - DBDN: water (1:50) gives the best yield of mustard greens 

(1.13 kg/m2) and growth. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  12/9/2024 Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 02 đến tháng 08 năm 2024, tại 

Châu Thành, Kiên Giang, gồm 02 thí nghiệm. Thí nghiệm 1 về ảnh 

hưởng của chế phẩm vi sinh đến khả năng phân giải bã đậu nành thành 

dung dịch dinh dưỡng hữu cơ. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu 

nhiên, với 3 lần lặp lại, với 4 nghiệm thức như sau: (1) Nước sạch (Đối 

chứng); (2) Chế phẩm vi sinh 1; (3) Chế phẩm vi sinh 2; (4) Chế phẩm 

vi sinh 3. Kết quả cho thấy rằng, bã đậu nành ủ với chế phẩm vi sinh 2 

(Bã đậu nành + Chế phẩm vi sinh 2) là phù hợp nhất có đạm tổng, kali 

tổng và lân tổng cao nhất. Thí nghiệm 2 về ảnh hưởng nồng độ dung 

dịch dinh dưỡng hữu cơ từ bã đậu nành đến sinh trưởng, năng suất và 

chất lượng của cải xanh. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 

với 3 lần lặp lại, gồm 07 nghiệm thức: (1) Phun nước sạch (Đối 

chứng); (2) Tỷ lệ dịch trùn quế: nước (1:500); (3): Tỷ lệ dung dịch 

dinh dưỡng: nước (1:50); (4): Tỷ lệ dung dịch dinh dưỡng: nước 

(1:100); (5): Tỷ lệ dung dịch dinh dưỡng: nước (1:200); (6): Tỷ lệ 

dung dịch dinh dưỡng: nước (1:300); (7): Tỷ lệ dung dịch dinh dưỡng: 

nước (1:400). Kết quả là dung dịch dinh dưỡng tỷ lệ dịch bã đậu nành 

và nước (1:50) – Dịch bã đậu nành : nước (1:50) là cho năng suất  của 

cải xanh (1,13 kg/m2) và sinh trưởng đạt tốt nhất. 
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1. Giới thiệu 

Nhu cầu sử dụng rau sạch và an toàn trong bữa ăn ngày càng tăng cao, đặc biệt là rau ăn lá do 

được sử dụng trực tiếp hoặc chỉ qua chế biến đơn giản. Trong đó, cải xanh (Brassica juncea L.) là 

một loại rau phổ biến và quan trọng nhất trong họ Cải [1]-[3], xuất hiện thường xuyên trong các 

bữa ăn hằng ngày [4], [5] và được xem là một loại rau ăn lá có hàm lượng dinh dưỡng cao [6], 

[7]. Với đặc tính chịu nóng và mưa to, cùng khả năng thích nghi rộng, cải xanh được trồng quanh 

năm [8] và cải xanh yêu cầu dinh dưỡng cao, đặc biệt là đạm. Trong canh tác, việc bón nhiều 

hoặc quá mức phân đạm dễ dẫn đến tình trạng thừa đạm. Cùng với đó, phân đạm vô cơ hóa học 

cũng đang ảnh hưởng đến cây trồng và môi trường. Bã đậu nành là sản phẩm phụ từ quá trình sản 

xuất đậu hũ hoặc sữa đậu nành [9], [10], có thể được xem là nguồn đạm lớn để cung cấp cho cây 

trồng, đặc biệt là nhóm rau ăn lá. Tuy nhiên, bã đậu nành sử dụng trực tiếp làm phân bón còn 

nhiều hạn chế.  Do đó, việc sử dụng các chế phẩm vi sinh để ủ bã đậu nành thành dung dịch dinh 

dưỡng, nhằm cung cấp phân bón cho rau ăn lá là một giải pháp tiềm năng. Tuy nhiên, hiện nay 

vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về việc sử dụng các chế phẩm để ủ bã đậu nành làm phân bón dinh 

dưỡng cho cây trồng, đặt biệt là rau. Do đó, nghiên cứu này được tiến hành nhằm xác định chế 

phẩm vi sinh hiệu quả để ủ bã đậu nành và nồng độ dịch bã đậu nành thích hợp cho sự sinh 

trưởng và năng suất của cải xanh. 

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu  

- Hạt giống cải bẹ xanh mỡ (RADO 57) được cung cấp bởi Công ty Rạng Đông, cải xanh thu 

hoạch 30 - 35 ngày sau khi gieo; Dịch trùn quế; Sử dụng giá thể là xơ dừa và tro trấu; Bã đậu 

nành được thu gom từ các cơ sở sản xuất tàu hủ, sữa đậu nành tại thị trấn Minh Lương, huyện 

Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, sau đó tiến hành cho vào thùng và tiến hành bố trí thí nghiệm 

trong ngày; mật rỉ đường; thùng nhựa có nắp đậy (25 lít). 

- Chế phẩm vi sinh 1 (CPVS 1): là chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu dạng bột, hỗn hợp các vi 

sinh vật thuộc các chi: Bacillus sub., Saccharomyces sp. (Nấm men), Lactobacillus sp., 

Actinomyces... có khả năng phân giải mạnh cellulose, tinh bột, kitin, protein, lipit, khử mùi hôi 

thối. Vi sinh vật tổng số > 108 CFU/g. Chất mang là bột cám gạo, bột đậu.  

- Chế phẩm vi sinh 2 (CPVS 2): Bacillus subtilis 108 CFU/g; Bacillus licheniformis 107 

CFU/g; Bacillus megaterium 107 CFU/g; Lactobacillus acidophilus 108 CFU/g; Lactobacillus 

plantarum 108; Streptomyce sp. 107 CFU/g; Saccharomyces cerevisiae 107 CFU/g.  

- Chế phẩm vi sinh 3 (CPVS 3): Hữu cơ 15%, vi sinh vật phân giải xenlulo: 1x106 (Trichoderma 

atroviride, Trichoderma viride, Trichoderma konigi, Trichoderma harzianum); vi sinh vật phân giải 

phosphate: 1x106   (Bacillus subtilis, Bacillus spp.). Vi sinh vật cố định đạm 1x106  (Streptomyces 

abuluums, Streptomyces spp.); độ ẩm 30%; hoạt chất sinh học (Aspartic acid, Threonine, Serine, 

Glutamic acid, Proline, Glycine, Tryptiphan, Alanine, Cystine, Valine, Methionine, Isoleucine, 

Leucine, Tyrosine, Phenylalanine, Lysine, Histidine, Arginine, Acid humic). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh đến khả năng phân giải bã đậu nành thành 

dung dịch dinh dưỡng hữu cơ 

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 04 nghiệm thức, 3 lần lặp lại, 

mỗi lần lặp lại là 1 thùng chứa với 5 kg bã đậu nành, với 4 nghiệm thức gồm: (1) Nước sạch (Đối 

chứng), (2) CPVS 1, (3) CPVS 2, (4) CPVS 3. 

Cách tiến hành 

- Bã đậu nành được ủ với nước tạo thành dung dịch tiến hành như sau: Ngâm bã đậu nành với 

nước sạch và mật rỉ đường Sfarm của Công ty Đặng Gia Trang (Brix 80%) theo tỷ lệ 3:10:1, 

khuấy đều, đậy kín bình chứa. Trong tháng đầu tiên của quá trình lên men, mở nắp và khuấy hỗn 

hợp 2 ngày/lần. Sau khoảng 3 tháng vắt lấy dung dịch hữu cơ, loại bỏ phần xác bã đậu nành.  
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- Bã đậu nành ủ với chế phẩm CPVS 1, CPVS 2, CPVS 3 được tiến hành như sau: Cho 5 kg 

bã đậu nành vào thùng có thể tích khoảng 40 lít. Hòa tan 600 ml mật rỉ đường vào 10 lít nước 

sạch cho vào thùng nhựa và ngâm bã đậu nành nở ra (8 -10 giờ). Cho các chế phẩm CPVS 1, 

CPVS 2, CPVS 3 (200 g) vào thùng và đảo đều. Đậy kín thùng và ủ, sau 2 ngày đảo 1 lần, đặt 

thùng ủ nơi khô, mát. Sau 20 - 30 ngày, tiến hành lọc dung dịch dinh dưỡng và cho vào chai dùng 

dần hoặc để bảo quản được lâu dài (sử dụng theo hướng dẫn trên bao bì của chế phẩm). Lưu ý: 

Bã đậu nành ủ thành công có mùi thơm nhẹ, không có mùi hôi, thối. Trong quá trình lên men ủ 

bã đậu nành có hiện tượng sinh khí mạnh nên khối bã đậu nành nở ra rất nhiều.  

Chỉ tiêu đánh giá và phương pháp xử lý số liệu 

Dung dịch dinh dưỡng bã đậu nành thành phẩm được đánh giá qua các phân tích sau: Phân 

tích các chỉ tiêu dinh dưỡng như sau: hàm lượng đạm tổng số (TCVN 10682:2015), photpho tổng 

số (TCVN 8940:2011), kali tổng số (TCVN 4053-85) của dung dịch hữu cơ từ bã đậu nành sau 

khi ủ lên men. Các chỉ tiêu được phân tích tại phòng Thí nghiệm hóa học Đất, khoa Khoa học 

Đất, Trường Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ. Sử dụng phần mềm Microsoft Excel 2016 

để nhập số liệu thu thập và xử lý thống kê bằng phần mềm SPSS 20.0. Đánh giá các chỉ tiêu và 

chọn nghiệm thức phù hợp để tiến hành nghiên cứu sau. 

2.2.2 Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng nồng độ dung dịch dinh dưỡng hữu cơ từ bã đậu nành đến sinh 

trưởng, năng suất và chất lượng của cải xanh 

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 07 nghiệm thức với 3 lần lặp 

lại, mỗi lặp lại là 1 lô với 20 cây (trồng 5 cây/chậu thí nghiệm), chậu thí nghiệm có diện tích 50 x 

20 cm, các nghiệm thức gồm: (1) Phun nước sạch (Đối chứng); (2) Tỷ lệ dịch trùn quế: nước 

(1:500); (3): Tỷ lệ dung dịch dinh dưỡng: nước (1:50); (4): Tỷ lệ dung dịch dinh dưỡng: nước 

(1:100); (5): Tỷ lệ dung dịch dinh dưỡng: nước (1:200); (6): Tỷ lệ dung dịch dinh dưỡng: nước 

(1:300); (7): Tỷ lệ dung dịch dinh dưỡng: nước (1:400). Sử dụng dung dịch dinh dưỡng bã đậu 

nành ủ với CPVS 2 (Kết quả từ Thí nghiệm 1). Dịch lỏng hữu cơ tạo thành được pha loãng với 

nước theo các tỷ lệ khác nhau để tưới xung quanh gốc cây. 

Kỹ thuật canh tác 

Chuẩn bị giá thể trồng: Sử dụng Ca(NO3)2 để tiến hành xử lý xơ dừa. Đối với tro trấu, tiến 

hành tưới ngập tro trấu cho ướt, sau đó cho rút hết nước, thực hiện lặp lại 2 - 3 lần/ngày. Các giá 

thể đã được xử lý, cho vào các lô thí nghiệm (không đè hay nén quá chặt), tỷ lệ 25% xơ dừa + 

75% tro trấu. 

Chuẩn bị khay ươm và gieo hạt cải xanh: Tiến hành ngâm hạt giống cải xanh ở nhiệt độ 

khoảng 60oC trong 1 giờ. Dùng giá thể đã xử lý, cho vào khay ươm hạt để tiến hành gieo hạt cải. 

Dùng tay ấn cho hạt giống cải vào từng ô của khay ươm hạt. Hạt gieo xong, sử dụng bình phun 

sương, phun lên bề mặt khay ươm và sử dụng giấy bìa cứng che nắng và giữ ẩm tốt cho giá thể. 

Sau khi gieo hạt 2 ngày, lấy giấy cứng ra và đưa khay ươm ra vị trí có nắng nhẹ, có lưới che cho 

bớt nắng để tránh cây con héo và tưới ẩm 2 lần/ngày. Che bạt cao su phía trên khu vực thí 

nghiệm để tránh mưa, ghi nhận và xử lý sâu hại bằng tay. 

Chăm sóc: Cải xanh sau khi gieo được 7 ngày thì tiến hành chọn những cây có chiều cao đồng 

đều nhau và thực hiện việc chuyển cây con từ khay ươm hạt qua chậu thí nghiệm (50 x 20 cm). 

Khi cây bắt đầu xuất hiện lá thật thì tiến hành tưới dung dịch dinh dưỡng hữu cơ theo các nghiệm 

thức bố trí thí nghiệm. Tưới 1 lần/ngày, tưới ẩm đều xung quanh gốc cây.  

Thu hoạch: Sau 35 ngày sau khi gieo (NSKG) thì thu hoạch bằng cách nhổ cả cây cải xanh và 

cắt bỏ rễ. 

Chỉ tiêu theo dõi và phương pháp xử lý số liệu 

Chỉ tiêu sinh trưởng: Quan sát 5 cây/lô, bắt đầu từ 7 ngày sau khi gieo (NSKG) đến khi thu 

hoạch. Các chỉ tiêu theo dõi gồm: Chiều cao cây (cm), chiều rộng lá (cm), chiều dài lá (cm), số lá 

(lá/cây), khối lượng mỗi cây (g), năng suất tổng (kg/m2), năng suất thương phẩm (kg/m2), hàm 

lượng vật chất khô (%), độ Brix thân lá (%), hàm lượng vitamin C (mg/100g), dư lượng Nitrate 
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trong rau (mg/kg). Số liệu sau khi thu thập dùng phần mềm Microsoft Excel 2016 để nhập và sử 

dụng phần mềm SPSS 20.0 để xử lý thống kê. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh đến khả năng phân giải bã đậu nành thành dung dịch 

dinh dưỡng hữu cơ 

Nồng độ đạm tổng số của dung dịch dinh dưỡng bã đậu nành qua 04 nghiệm thức ủ có sự khác 

biệt ý nghĩa qua phân tích thống kê (Bảng 1). Nghiệm thức BĐN + CPVS 2 cho sản phẩm ủ có 

nồng độ đạm tổng cao nhất 3,25% và thấp nhất ở nghiệm thức BĐN + nước (2,66%).  

Bảng 1. Nồng độ đạm tổng số, kali tổng số và lân tổng số ở 4 nghiệm thức ủ bã đậu nành 

Nghiệm thức Đạm tổng (%) Kali tổng (% K2O) Lân tổng (% P2O5) 

BĐN + nước (ĐC) 2,66c 0,19b 0,17c 

BĐN + CPVS 1 2,86bc 0,11c 0,15d 

BĐN + CPVS 2 3,25a 0,31a 0,19b 

BĐN + CPVS 3 2,99b 0,21b 0,28a 

Mức ý nghĩa ** ** ** 

CV (%) 4,16  4,91  5,04  

Ghi chú: Đối chứng (ĐC), Bã đậu nành (BĐN); Chế phẩm vi sinh (CPVS); Trong cùng một cột, các số có 

chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa thống kê; ** khác biệt có ý nghĩa ở mức 1%. 

Tương tự như nồng độ đạm tổng số, nồng độ kali tổng của dung dịch dinh dưỡng bã đậu nành 

ở 04 nghiệm thức ủ khác biệt ý nghĩa qua phân tích thống kê (Bảng 1). Nghiệm thức BĐN + 

CPVS 2 cho sản phẩm ủ có nồng độ kali tổng cao nhất 0,31% và thấp nhất ở nghiệm thức BĐN + 

CPVS 1 (0,11%). 

Nồng độ lân tổng của dung dịch dinh dưỡng bã đậu nành (Bảng 1) ở 04 nghiệm thức ủ khác 

biệt ý nghĩa phân tích thống kê. Ở nghiệm thức BĐN + CPVS 3 cho sản phẩm ủ có nồng độ lân 

tổng cao nhất 0,28% và thấp nhất ở nghiệm thức BĐN + CPVS 1 (0,15%). 

Qua kết quả cho thấy rằng, nghiệm thức BĐN + CPVS 2 đều cho đạm tổng (3,25%), kali tổng 

(0,31%) và lân tổng (0,19%) là cao so với các nghiệm thức còn lại. Điều đó cho thấy rằng, 

nghiệm thức BĐN + CPVS 2 là phù hợp cho việc ủ bã đậu nành thành dung dịch dinh dưỡng hữu 

cơ làm phân bón cho cây trồng. Kết quả cho thấy rằng, việc sử dụng chế phẩm vi sinh 2 (CPVS 

2) giúp quá trình phân giải bã đậu nành thành dung dịch dinh dưỡng được hiệu quả, lượng đạm 

tổng số là cao nhất so với các chế phẩm khác. Ở nghiệm thức CPVS 2, chủ yếu trong thành phần 

là Bacillus chúng có khả năng cố định đạm [11], cải thiện dinh dưỡng, phân giải tinh bột [12]. 

3.2. Ảnh hưởng nồng độ dung dịch dinh dưỡng hữu cơ từ bã đậu nành đến sinh trưởng, năng 

suất và chất lượng của cải xanh 

Sinh trưởng 
Bảng 2. Chiều cao cây, số lá, chiều dài lá và chiều rộng lá của cải xanh  

ở 7 mức nồng độ dung dịch dinh dưỡng vào thời điểm thu hoạch 

Nghiệm thức Chiều cao cây (cm) Số lá (lá/cây) Chiều dài lá (cm) Chiều rộng lá (cm) 

Phun nước (ĐC) 18,50d 7,06c 16,16c 6,71c 

DTQ: nước (1:500) 23,52b 8,26b 20,78b 9,37b 

DBĐN: nước (1:50) 24,22a 8,93a 21,95a 10,18a 

DBĐN: nước (1:100) 22,30bc 8,13b 20,32b 8,63b 

DBĐN: nước (1:200) 21,01cd 8,00b 18,87bc 8,23bc 

DBĐN: nước (1:300) 20,35cd 7,66bc 18,54bc 7,96bc 

DBĐN: nước (1:400) 19,86cd 7,8b 18,26bc 7,68bc 

Mức ý nghĩa ** * ** ** 

CV (%) 6,83 4,80 8,33 10,18 

Ghi chú: Đối chứng (ĐC), Dịch trùn quế (DTQ), Dịch bã đậu nành (DBĐN); Trong cùng một cột, các số 

có chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa thống kê; * khác biệt có ý nghĩa ở mức 5%; ** 

khác biệt có ý nghĩa ở mức 1%. 
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Các chỉ tiêu sinh trưởng của cây cải xanh ở 07 mức nồng độ khác biệt có ý nghĩa qua phân 

tích thống kê (Bảng 2). Ở nghiệm thức DBĐN: nước (1:50) cho sinh trưởng cải xanh (chiều cao 

cây 24,22 cm, 8,93 lá/cây, chiều dài lá 21,95 cm và chiều rộng lá 10,18 cm) là cao nhất, nhìn 

chung thấp nhất ở nghiệm thức phun nước. Chiều cao của cây là một trong những chỉ tiêu rất 

quan trọng đối với sự sinh trưởng của cây cải xanh, tương quan với sự phát triển lá và năng suất 

thu hoạch sau này [13]. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Hoàng Thị Mai (2021) [14], nồng 

độ dung dịch dinh dưỡng ảnh hưởng lên sự phát triển của chiều cao cây (Hình 1) và số lá. Cải xanh 

được áp dụng nồng độ dinh dưỡng DBĐN:nước (1:50), không những cho chiều cao cây là cao nhất, 

số lá trên cây đạt nhiều nhất và kích thước lá cũng lớn nhất, do đó sẽ góp phần gia tăng năng suất 

cải xanh sau này. 

 
Hình 1. Chiều cao cây cải xanh tại thời điểm thu hoạch ở 7 nồng độ dung dịch dinh dưỡng 

(NT1): Phun nước (ĐC); (NT2): DTQ: nước (1:500); (NT3): DBĐN: nước (1:50); (NT4): DBĐN: nước 

(1:100); (NT5): DBĐN: nước (1:200); (NT6): DBĐN: nước (1:300) và (NT7): DBĐN: nước (1:400) 

Năng suất 

Khối lượng mỗi cây của cải xanh ở 07 nồng độ dung dịch dinh dưỡng có sự khác biệt ý nghĩa 

qua phân tích thống kê (Bảng 3). Khối lượng mỗi cây của cải xanh ở nghiệm thức DBĐN: nước 

(1:50) là cao nhất (34,30 g) và thấp nhất ở nghiệm thức phun nước là 18,49 g. Khối lượng mỗi 

cây cao sẽ góp phần tăng năng suất thu hoạch. 

Bảng 3. Khối lượng mỗi cây, năng suất tổng và năng suất thương phẩm của cải xanh  

ở 7 nồng độ dinh dưỡng vào thời điểm thu hoạch 

Nghiệm thức 
Khối lượng mỗi cây  

(g) 

Năng suất tổng  

(kg/m2) 

Năng suất thương 

phẩm (kg/m2) 

Phun nước (ĐC) 18,49d 0,78d 0,76d 

DTQ: nước (1:500) 30,96b 1,07b 1,06ab 

DBĐN: nước (1:50) 34,30a 1,13a 1,12a 

DBĐN: nước (1:100) 28,72bc 1,03b 1,02b 

DBĐN: nước (1:200) 24,48cd 0,96c 0,95c 

DBĐN: nước (1:300) 23,09cd 0,92c 0,90c 

DBĐN: nước (1:400) 22,64cd 0,82d 0,80d 

Mức ý nghĩa ** ** ** 

CV (%) 9,43 3,27 3,33 

Ghi chú: Đối chứng (ĐC), Dịch bã đậu nành (BĐN); Dịch trùn quế (DTQ); Trong cùng một cột, các số có 

chữ theo sau giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa thống kê; ** khác biệt có ý nghĩa ở mức 1%. 
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Năng suất tổng của cải xanh ở 07 nồng độ dung dịch dinh dưỡng khác biệt ý nghĩa qua phân 

tích thống kê (Bảng 3). Năng suất tổng DBĐN: nước (1:50) là cao nhất (1,13 kg/m2), kế đến là ở 

nghiệm thức DTQ: nước (1:500) là 1,07 kg/m2 và thấp nhất là 0,78 kg/m2 ở nghiệm thức phun 

nước. Nghiệm thức BĐN: nước (1:50) cho cây cải xanh sinh trưởng tốt nhất, do đó sẽ cho năng 

suất tổng lớn nhất. Kết quả năng suất tổng thu hoạch là hoàn toàn phù hợp với các chỉ tiêu về 

sinh trưởng. Có thể kết luận rằng, cải xanh trồng trên giá thể tưới dung dịch dinh dưỡng BDN: 

nước (1:50) là thích hợp nhất. 

Năng suất thương phẩm của cải xanh ở 07 nồng độ dung dịch dinh dưỡng khác biệt ý nghĩa 

qua phân tích thống kê (Bảng 3). Năng suất thương phẩm ở nghiệm thức DBĐN: nước (1:50) là 

cao nhất (1,12 kg/m2) và thấp nhất là 0,76 kg/m2 ở nghiệm thức phun nước. Năng suất thương 

phẩm của cải xanh ở các nồng độ dinh dưỡng hoàn toàn phù hợp với năng suất tổng và các chỉ 

tiêu sinh trưởng của cây. 

Chất lượng 

Độ brix của cải xanh ở 07 nồng độ dung dịch dinh dưỡng khác biệt có ý nghĩa qua phân tích 

thống kê (Bảng 4). Nghiệm thức DBĐN: nước (1:50) cho độ brix của cây cải xanh là cao nhất 

(6,50%) và ở nghiệm thức phun nước là thấp nhất (5,16%). Phẩm chất phụ thuộc vào giống, thời 

tiết và dinh dưỡng [15]. Như vậy, có thể là do nồng độ dinh dưỡng khác nhau đã dẫn đến sự khác 

biệt về độ brix của cải xanh.  

Hàm lượng chất khô của cải xanh ở 07 nồng độ dung dịch dinh dưỡng khác biệt có ý nghĩa 

qua phân tích thống kê (Bảng 4). Ở nghiệm thức DBĐN: nước (1:50) cho hàm lượng chất khô 

của cây cải xanh là thấp nhất (5,33%) và ở nghiệm thức phun nước là thấp nhất (7,26%). 

Dư lượng nitrate của cải xanh ở 07 nồng độ dung dịch dinh dưỡng khác biệt có ý nghĩa qua 

phân tích thống kê (Bảng 4). Ở nghiệm thức DBĐN: nước (1:50) cho dư lượng nitrate của cây cải 

xanh là cao nhất (72,57 mg/kg) và thấp nhất là 59,03 mg/kg ở nghiệm thức phun nước. Mặc dù, 

dư lượng nitrate trong cây cải xanh ở nghiệm thức DBĐN:nước (1:50) là cao nhất (72,57 mg/kg) 

nhưng vẫn thấp so với tiêu chuẩn 500 mg/kg [16]. 
Bảng 4. Độ brix, hàm lượng chất khô, dư lượng nitrate và hàm lượng vitamin C của cải xanh  

ở 7 nồng độ dung dịch dinh dưỡng tại thời điểm thu hoạch 

Nghiệm thức 
Độ brix  

(%) 

Hàm lượng chất khô 

(%) 

Dư lượng nitrat 

(mg/kg) 

Hàm lượng vitamin C 

(mg/100g) 

Phun nước (ĐC) 5,16c 7,26c 59,30d 16,88d 

DTQ: nước (1:500) 6,10ab 6,13b 65,38bc  19,80b 

DBĐN: nước (1:50) 6,50a 5,33a 72,57a 21,12a 

DBĐN: nước (1:100) 5,50bc 6,10b 67,65ab 19,14bc 

DBĐN: nước (1:200) 5,60bc 6,13b 62,69bc 18,87bc 

DBĐN: nước (1:300) 5,80bc 6,33b 62,21bc 17,82cd 

DBĐN: nước (1:400) 5,80bc 6,90c 60,00cd 18,33cd 

Mức ý nghĩa ** ** ** ** 

CV (%) 6,22 6,71 4,61 4,45 

Ghi chú: Dịch trùn quế (DTQ); Dịch bã đậu nành (DBĐN); Trong cùng một cột, các số có chữ theo sau 

giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa thống kê; ** khác biệt có ý nghĩa ở mức 1%. 

Hàm lượng vitamin C của cải xanh ở 07 nồng độ dung dịch dinh dưỡng khác biệt có ý nghĩa 

qua phân tích thống kê (Bảng 4). Ở nghiệm thức DBĐN: nước (1:50) cho hàm lượng vitamin C 

của cây cải xanh là cao nhất (21,12 mg/100g), kế đến là ở nghiệm thức DTQ:nước (1:500) là 

19,80 mg/100g và thấp nhất là 16,88 mg/100g ở nghiệm thức phun nước. 

4. Kết luận 

Bã đậu nành ủ với chế phẩm vi sinh 2 (BĐN + CPVS 2) là phù hợp nhất có đạm tổng, kali tổng 

và lân tổng cao nhất. Dung dịch dinh dưỡng tỷ lệ dịch bã đậu nành và nước (1:50) - DBĐN: nước 

(1:50) có năng suất tổng của cải xanh (1,13 kg/m2) và sinh trưởng là tốt nhất. Cần tiếp tục nghiên 

http://jst.tnu.edu.vn/
mailto:jst@tnu.edu.vn


TNU Journal of Science and Technology 230(01): 483 - 489 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                   489                                                Email: jst@tnu.edu.vn 

cứu về các chế phẩm khác để ủ bã đậu nành thành dung dịch dinh dưỡng và cần có thêm các 

nghiên cứu ở các mùa vụ khác nhau trong năm để đánh giá được chính xác hơn. 
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